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       KHỐI 5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TOÁN 
NĂM HỌC 2019 – 2020
	   Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Mức 4

Vận dụng NC
	Tổng cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học:
-  Đọc, viết điền số thập phân.
- Thực hành các phép tính với số thập phân.
- Tỉ số, tỉ số phần trăm. 
	Số câu
	3
	
	1
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1,2,3
	
	4
	
	7
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	3
	
	1
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	Đại lượng và đo đại lượng: 

- Chuyển đổi số đo khối lượng hoặc diện tích, thể tích, số đo độ dài.  
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0

	Yếu tố hình học:
 - Tính diện tích, thể tích một số hình đã học.  
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	Giải toán:

- Giải bài toán về chuyển động đều.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	Tổng
           
	Số câu

	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	8
	2

	
	Số điểm
	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	8
	2
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       KHỐI 5

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TOÁN: 2019-2020
A. ĐỀ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 8 điểm
*Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Câu 1: (M1,1đ) Số 9,8 được đọc là: 

A. chín phần tám                                           B. tám phần chín

C. chín phẩy tám                                           D. tám phẩy chín

Câu 2: (M1,1đ) Mười lăm phẩy bảy phần trăm được viết là: 

A.  15,7%                    B. 15,07%               C. 105,7%        
D. 15,7

Câu 3: (M1,1đ) Trong số thập phân  89,42  chữ  số 4 thuộc hàng: 
A. chục
B. phần mười
           C. trăm
    D. phần trăm 

Câu 4: (M2,1đ) 11,2%  +  1,02%  có kết quả là: 

A. 12,22                               B. 12,22%                           C. 21,4%                       D. 2,14%
Câu 5: (M2,1đ)  8 tạ  =  ….  kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.80                                        B. 800                                     C. 8 000                       D. 80 000
Câu 6: (M2,1đ)  Một ca nô đi quãng sông dài 115 km trong 5 giờ. Vận tốc của ca nô đó là:

 A.23 
B. 23 km                 C.23 km/giờ
   D. 203 km/giờ
Câu 7: (M3,1đ)  Nếu cho biểu thức x  x  3,5 =  21 + 3,5 thì  x tìm được sẽ là:

A.7                                         B. 70                                    C. 0,7                                  D. 0,07

Câu 8: (M3,1đ)  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 3m, chiều rộng 1m, chiều cao của bể bằng  nửa chiều dài. Thể tích của bể nước là:

A. 3m3                                   B.45m3                            C.450dm3                        D. 4500dm3  
II. PHẦN TỰ LUẬN: 2 điểm
Câu  9: (M3,1điểm) Một người đi xe máy đi từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 11 giờ. Tính vận tốc xe máy, biết quãng đường AB dài 100 km và giữa đường người đó có nghỉ 15 phút.
Câu 10: (M4,1điểm)  Một người đi chợ, lần đầu mua 2,5 kg gạo và 1,5 kg đường hết số tiền là 80400 đồng. Lần sau mua 8,2 kg gạo và 1,5 kg đường thì hết số tiền là 116 400 đồng. Hỏi 1 kg gạo giá bao nhiêu tiền? (Biết giá gạo và giá đường mua lần sau cũng như mua lần đầu).
B.     ĐÁP ÁN VÀ  HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 8 điểm
	Câu số
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Ý đúng
	C
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	D

	Số điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm


II. PHẦN TỰ LUẬN: 2điểm
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Câu 9: (M3, 1điểm)                                   Bài giải 
                                 Thời gian người đi xe máy và nghỉ dọc đường là:

11 giờ  – 8 giờ 15 phút =  2 giờ 45 phút 
Thời gian xe máy đi, không kể thời gian nghỉ là:
     2 giờ 45 phút – 15 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Vận tốc của xe máy đó là:

100 : 2,5 = 40 (km/giờ)


   Đáp số: 40km/giờ

      Lưu ý: HS có thể giải theo cách khác mà lời giải và phép tính phù hợp, kết quả đúng thì vẫn ghi điểm.
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Câu 10: (M4,1 điểm)                       Bài giải
Số tiền người đó mua lần sau nhiều hơn lần đầu là :

116 400 – 80 400 = 36 000 (đồng)
Số gạo người đó mua lần sau nhiều hơn lần đầu là :
8,2  –  5,2  =  3 (kg)
Số tiền mua lần sau nhiều hơn lần đầu là do người đó mua gạo lần sau nhiều hơn.
Vậy 1 kg gạo có giá tiền là :
           36 000 :  3  =  12 000 (đồng)
                 Đáp số : 12 000 đồng
	
Duyệt BGH
	                Ea Siên, ngày 24/6/2020

                   KT ra đề
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT 

NĂM HỌC 2019 – 2020
	Mạch KT, KN
	Số câu, số điểm


	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản:

-Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài.

-Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.

-Giải thích chi tiết trong bài bằng suy luận hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

-Nhận xét, liên hệ bản thân và thực tế cuộc sống.
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1;2
	
	5;6
	
	 8
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	2. Kiến Thức Tiếng Việt:
- Nhận biết các loại trạng ngữ và các kiểu câu.
- Biết được tác dụng của dấu phẩy và dấu ngoặc kép.
	Số câu
	2
	
	1


	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	3;4
	
	7
	
	
	 9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	Tổng
	Số câu

	4


	
	3
	
	   1
	1
	
	1


	8
	2

	           
	Số điểm
	2 
	
	2 
	
	1 
	 1 
	
	1 
	5 
	2 


	3.
	Kiểm tra viết:
	1
	Chính tả  
	3 điểm

	
	
	2
	Tập làm văn
	7 điểm


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

       KHỐI 5
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT: 2019-2020
A. ĐỀ

I. PHẦN ĐỌC.  10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng.  3 điểm

            - Giáo viên chuẩn bị một số đoạn văn ở ngoài sách giáo khoa (học sinh bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi có liên quan đến đoạn đọc đó).

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt.  7 điểm
Đọc thầm bài văn sau, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 8 và trả lời 2 câu còn lại.

            HAI MẸ CON

Lần đầu mẹ đưa phương vào lớp 1, cô giáo kêu mẹ ký tên vào sổ, mẹ bẽn lẽn nói: “Tôi không biết chữ!”. Phương thương mẹ quá! Nó quyết định học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách ký tên.

Sáng nào mẹ cũng đưa Phương đến lớp. Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt  thấy cụ Tám nằm  ngất  bên  đường. Mẹ nói : “ Tội nghiệp cụ sống một mình ”.  Rồi mẹ bảo Phương giúp mẹ một tay đỡ cụ lên, chở  vào bệnh viện.
Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ, cô giáo lấy làm lạ, hỏi mãi. Phương không dám nói, trong đầu nó nghĩ : Lỗi tại mẹ ! Nó lo bị nêu tên trong tiết chào cờ đầu tuần, bởi vi phạm nội quy. Nó thấy giận mẹ.

Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy. Mẹ dịu dàng dỗ dành. Phương vừa khóc vừa kể lại chuyện. Mẹ nói: “Không sao đâu con, để ngày mai mẹ xin lỗi cô giáo.”

Hôm sau, mẹ dẫn Phương đến lớp. Chờ cô giáo tới, mẹ nói điều gì với cô, cô cười và gật đầu.

Tiết chào cờ đầu tuần đã đến. Phương giật thót mình khi nghe cô hiệu trưởng nhắc tên mình: “Em Trần Thanh Phương… Em còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn… Việc tốt của em Phương đáng được tuyên dương”.

Tiếng vỗ tay làm Phương bừng tỉnh. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó. Nó cúi gằm mặt xuống, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ. Vậy mà nó đã giận mẹ!

Theo Nguyễn Thị Hoan
Câu 1: Phương quyết định học cho biết chữ để làm gì? (M1; 0,5đ)
A. Để trở thành một cô giáo.

B. Để được lên lớp 2.

C. Để được các bạn thán phục.

D. Để giúp mẹ cách ký tên.

Câu 2: Mẹ đưa Phương đến lớp muộn là vì ? (M1; 0,5đ)
A. Vì chở cụ Tám vào bệnh viện.
B. Vì mẹ phải đi mượn xe.
C. Vì hai mẹ con gặp trời mưa.

D. Vì mẹ phải mua sách, vở.

Câu 3: Câu “Mẹ dịu dàng dỗ dành.” thuộc kiểu câu gì? (M1; 0,5đ)
A. Câu cảm thán.
                                   
 B. Câu cầu khiến.

C. Câu kể.
                            

D. Câu hỏi.

Câu 4:  Việc làm của mẹ và Phương thể hiện phẩm chất gì của phụ nữ Việt Nam ? (M1; 0,5 đ)
A. Khoan dung, độ lượng, bao dung.
B. Biết quan tâm đến mọi người.
C. Chăm chỉ, cần cù, đức hi sinh.

D. Anh hùng, bất khuất, kiên cường.
Câu 5: Theo em, vì sao khi được tuyên dương về việc giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn Phương lại cảm thấy “ngượng nghịu và xấu hổ” ? (M2; 0,5đ)

A. Vì Phương trót nghĩ sai về mẹ và đã giận mẹ.

B. Vì Phương nghĩ cô đã gọi nhầm tên.

C. Vì Phương nghĩ việc đó không đáng khen. 

D. Vì Phương thấy mọi người đều nhìn mình.
Câu 6: Phương lại giận mẹ vì ? (M2; 0,5đ)
A. Vì mẹ nên phương đến lớp muộn.

B. Phương lo bị nêu tên trước cờ.
C. Vì lo phạm nội quy của lớp. 

D. Vì nghỉ đến lớp muộn là tại mẹ và lo bị nêu tên trước cờ.
Câu 7:  Trong câu “ Tôi không biết chữ !”.  Dấu ngoặc kép được dùng để làm gì ? (M2;1đ)
A. Đánh dấu câu đơn đặc biệt.

B. Đánh dấu ý nghĩ của nhân vật.

C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
D. Đánh dấu từ  được dùng có ý nghĩa đặc biệt.
Câu 8: Qua câu chuyện em thấy Phương là người như thế nào? (M3; 1đ)

A. Em thấy Phương hay hờn dỗi mẹ. 

B. Thấy Phương rất yêu thương mẹ.
C. Em thấy bạn ấy là một học trò ngoan.
D. Em thấy Phương rất thương mẹ và bạn ấy là một học trò ngoan.
Câu 9: Từng dấu phẩy trong câu “Về nhà,1 Phương không ăn cơm,2 nó buồn và hơi ngúng nguẩy”.  Có tác dụng gì ? (M3; 1đ)

Câu 10:  Em sẽ làm gì nếu gặp một người bị nạn ở bên đường. (M4; 1đ)

          II.  PHẦN VIẾT.   10 điểm

         1. Chính tả:  Nghe – viết:  3 điểm  
Bài : CHIM HỌA MI HÓT
         Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.

        Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.

        2. Tập làm văn: 7 điểm   

             Đề bài:  Hãy tả một người thân trong gia đình em. (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị,…)

 B.  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT
              I. PHẦN ĐỌC:    10 điểm
                 1. Đọc thành tiếng:  3 điểm
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 120 tiếng/phút), giọng đọc có biểu cảm:  1điểm  
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng).  1điểm  
- Trả lời đúng về nội dung câu hỏi đoạn đọc đó:  1điểm  

            2. Đọc thầm và làm bài tập:  7điểm

	Câu số
	Câu 1
	Câu  2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Ý đúng
	D
	A
	C
	B
	A
	D
	C
	D

	Số điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 9: Dấu phẩy:  (1) là ngăn cách giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. (2) là ngăn cách các vế trong câu ghép. (M3,1 điểm )
Câu 10: Em sẽ hỏi thăm tìm người lớn để phối hợp giúp đỡ người bị nạn.(M4, 1điểm)
           Lưu ý: Tùy vào câu trả lời của học sinh để ghi điểm cho phù hợp.

           II. PHẦN VIẾT:    10 điểm
   1. Chính tả : Nghe - viết: 3 điểm
- Tốc độ viết đạt yêu cầu (khoảng 100 chữ/15phút), chữ viết rõ ràng, viết đúng cỡ chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, bài viết sạch đẹp. (3 điểm) 
- Viết đúng chính tả, trong bài viết mắc quá 5 lỗi trừ. (0,5 điểm) 

         - Lỗi về độ cao, trình bày toàn bài trừ.  (0,5 điểm)

 2. Tập làm văn :   7 điểm
- Đảm bảo được các yêu cầu sau: 7 điểm

+ Viết được một bài văn đủ ba phần: (mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch đẹp. 

+ Mở bài: 1 điểm 

+ Thân bài : Đảm bảo đủ nội dung yêu cầu: 4 điểm 

+ Chữ viết, trình bày: 0,5 điểm 

+ Dùng từ, đặt câu, sáng tạo : 0,5  điểm

+ Kết bài : 1 điểm 

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt, chữ viết, lỗi chính tả có thể được các mức điểm : 6.5;  6.0;  5.5;  5.0;  4.5;  4.0;  3.5;  3.0; .2.5;  2.0;  1.5; 1.0;  0.5 (không ghi điểm 0).
	
Duyệt BGH
	                Ea Siên, ngày 24/6/2020

                   KT ra đề




TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
                   KHỐI 5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC 

NĂM HỌC 2019– 2020
	Mạch KT, KN
	Số câu, số điểm


	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.  Sự sinh sản của động vật.
- Bảo vệ môi trường đất và môi trường rừng.
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Câu số
	1
	
	5
	
	8
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	2. Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	Số câu
	1
	
	1
	
	 
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số
	2
	
	6
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	 3.  Vận dụng một số kiến thức về sự sinh sản của động vật đẻ trứng trong việc tiêu diệt những con vật có hại cho sức khỏe của con người.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	 1

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4.  Nêu được một số nguồn năng lượng sạch
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	4
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu

	4

	
	3
	
	   1
	1
	
	1


	8
	2

	           
	Số điểm
	4
	
	3
	
	1 
	 1 
	
	1 
	8
	2


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
                   KHỐI 5

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC 

NĂM HỌC 2019 - 2020 
A. ĐỀ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 8 điểm

*Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Câu 1: (M1,1điểm)  Yếu tố nào dưới đây có thể làm ô nhiễm môi trường?

A. Các nhà máy công nghiệp xả thải bừa bãi.

B. Ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, không khí.
C. Động vật hoang dã sống trong môi trường tự nhiên.
D. Nước, ánh sáng, nhiệt độ, không khí.
Câu 2: (M1,1điểm) Chọn các từ, cụm từ trong ngoặc đơn (môi trường, khai thác, lợi ích, thiên nhiên)  để điền vào chỗ chấm trong các câu sau sao cho phù hợp:

Tài nguyên ...... là những của cải sẵn có trong ..... tự nhiên. Con người ..... sử dụng chúng cho ............ của bản thân và cộng đồng.

Câu 3: (M1,1điểm)   Dòng nào dưới đây chỉ con vật đẻ trứng.

A. Vịt, ngan, gà, mèo, chim.                                       B. Vịt, ngan, gà, dơi, thạch sùng.
C. Vịt, ngan, gà, rắn, tắc kè.                                   D. Vịt, chó, ngan, gà, chuột.
Câu 4: (M1,1điểm)   Nước có thể tồn tại ở:

A. Thể lỏng, thể rắn                                                   B. Thể lỏng, thể khí

C. Thể lỏng, thể rắn, thể khí                                           D. Hơi nước, thể rắn, thể khí

Câu 5: (M2,1điểm)  Nguyên nhân nào sau đây làm suy thoái môi trường đất?

A. Sử dụng phân vi sinh để bón cây.

B. Sử dụng phân bón hóa học để bón cây.

C. Sử dụng phân trâu, bò, lợn, gà để bón cây.
D. Sử dụng rơm, rạ, lá cây, tro bếp để bón cây.
Câu 6: (M2,1điểm)  Điền vào chỗ chấm cho đúng con vật nào đẻ trứng con vật nào đẻ con?
	
[image: image1]
	
[image: image2]

	Cá heo đẻ …………………..
	Thạch sùng đẻ …………………..

	
[image: image3]
	
[image: image4]

	Con gà đẻ …………………..
	Con rùa đẻ …………………..

	
[image: image5]
	
[image: image6]

	Con chó đẻ …………………..
	Con voi đẻ …………………..


Câu 7: (M2,1điểm)  Năng lượng nào dưới đây không phải là năng lượng sạch?

 A. Năng lượng gió.                               B. Năng lượng than đá.        

  C. Năng lượng nước.                            D.Năng lượng mặt trời

Câu 8: (M3,1điểm)  Cách nào dưới đây có thể bảo vệ môi trường rừng?

A. Phá rừng để làm nương rẫy, làm đường.
B. Trồng rừng và  khai thác gỗ bừa bãi.
C. Phủ xanh đồi trọc, đốt than, khai thác hợp lí.
D. Trồng rừng, hạn chế khai hoang, hạn chế di dân tự do.
Câu 9: (M3,1điểm)  Em hãy cho biết con vật nào có thể tiêu diệt được con vật gây hại cho sức khỏe con người?
Câu 10: (M4,1điểm)  Ở Đắc Lắc chúng ta rất giàu tài nguyên, bằng vốn hiểu biết của mình, em hãy kể cho các bạn nghe những gì em biết về tài nguyên Đắc Lắc?
B.  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

            1. Trắc nghiệm:  8 điểm

	Câu số
	Câu 1
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 7
	Câu 8

	Ý đúng
	A
	C
	C
	B
	B
	D

	Số điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


           Câu 2: (M1,1 điểm) thiên nhiên, môi trường, khai thác, lợi ích.

           Câu 6: (M1,1 điểm) Đẻ con: cá heo, voi, chó; đẻ trứng: gà, rùa, thạch sùng. 

           2. Tự luận:  2điểm

Câu 9: (M3,1 điểm) Ví dụ:  con cá vàng diệt bọ gậy; con rắn ăn con chuột; con dơi bắt con muỗi; con ếch, cóc, nhện bắt muỗi; con chim sáo ăn ruồi; …
Câu 10: (M4, 1điểm) – Tài nguyên rừng, diện tích, rừng quốc gia Yôk Dôn, khu bảo tồn Nam Kar, Chu Yang sin, có nhiều gỗ quý, nhiều động vật quý hiếm,….
- Tài nguyên đất, đất rộng màu mở, diện tích…, đất đỏ ba zan,..
- Tài nguyên khoáng sản: đất sét cao lanh M’Đ Rắk; mỏ đất sét gạch ngói Krônga Na; mỏ vàng Ea Kar; mỏ chì Ea Hleo; phốt pho Buôn Đôn; than bùn CưM’gar.
	
Duyệt BGH
	                Ea Siên, ngày 24/6//2020

                   KT ra đề




TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
                 KHỐI 5
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN ĐỊA LÍ - LỊCH SỬ 

NĂM HỌC 2019 – 2020
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	   2
	

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 - nay)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	2
	
	4
	
	
	6
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	
	1
	
	
	1,5
	1

	3. Lịch sử ĐL
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	4. Dân cư và hoạt động kinh tế châu Á

	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	5. Đặc điểm các châu lục và các đại dương trên thế giới.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số
	8
	
	10
	
	
	
	
	12
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	
	
	
	1 
	1,5
	1

	6. Địa lí địa phương

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	TỔNG
	Số câu

	5
	
	4
	
	1
	1
	
	1
	8
	2

	
	Số điểm
	4
	
	3
	
	1
	1
	
	1
	8
	2


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
                 KHỐI 5

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN LỊCH SỬ -  ĐỊA LÍ  
NĂM HỌC 2019 - 2020  

A. Đề ĐỀ

I. Phần 1. LỊCH SỬ: 5 điểm

         *Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Câu 1. (M1,1đ) Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là: 
A. 1954                        B. 1959                   C. 1960                 D. 1975

Câu 2. (M1,0,5điểm) Phong trào “Đồng khởi” nổ ra ngày: 
A. 17/1/1961             B. 11/7/1961            C. 17/1/1960             D. 11/7/1960

Câu 3. (M2,1đ) Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích: 

A. Miền Nam tiếp tế cho chiến tranh miền Bắc.

B. Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam.

C. Để mở rộng hệ thống giao thông.

D. Cả A và B đều đúng.

 Câu 4. (M2,1đ) Điền tiếp vào chỗ chấm sau để hoàn chỉnh nội dung. 
Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất khóa VI họp tại Hà Nội vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1976 quyết định:
a. Tên nước là: .....                                      b. Quốc kì là: ......

     c. Quốc ca là: ...                                            d.Thủ đô là: ...

Câu 5. (M2,0,5đ) Số di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của tỉnh Đắc Lắc là:
   A. 10                     B. 25                        C. 35                              D. 44
Câu 6. (M3,1đ) Vì sao nói nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?
II. Phần 2. ĐỊA LÍ: 5 điểm

Câu 7. (M1,1 điểm) Đa số dân cư châu Á là người:
A. Da trắng                                      B. Da vàng                       
C. Da đen                                        D. Da đỏ

Câu 8. (M1,1điểm) Độ sâu lớn nhất thuộc về:
            A. Ấn Độ Dương                              B.Đại Tây Dương 
           C. Thái Bình Dương                           D.Bắc Băng Dương

Câu 9. (M1,0,5điểm) Vị trí địa lí thị xã Buôn Hồ nằm ở trung tâm tỉnh Đắc Lắc giáp với các huyện, thị xã là:
      A. Eakar, Krông Năng, Cư M’gar, Krông Pắc, Krông búk.    
      B. Buôn Ma Thuột, Eakar, Krông Pắc, Krông búk.    
      C. EaKar, Eah’leo, Krông Pắc, Krông búk.    
      D. Buôn Ma Thuột, EaKar, EaSup, Cư M’gar
Câu 10. (M2,0,5điểm)  Nước ta thuộc châu lục nào và khí hậu ra sao?

     A. Châu Phi, khí hậu nhiệt đới.

      B. Châu Mĩ, khí hậu ôn đới.
      C. Châu Âu, khí hậu khô và nóng.

      D. Châu Á, có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 11. (M3,1điểm)  Điền vào chỗ chấm các từ ngữ thích hợp:

        ....... là ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á. Họ trồng nhiều ..... và chăn nuôi ..... Ở vùng ven biển, người dân còn đánh bắt và nuôi trồng ............ Một số nước phát triển ...... khai thác .......
Câu 12. (M4,1điểm)  Vì sao châu Mĩ lại có nhiều đới khí hậu?
B.  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

            I. Phần trắc nghiệm:  8 điểm
	Câu số
	Câu 1
	Câu  2
	Câu 3
	Câu 5
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	Ý đúng
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	A
	D

	Số điểm
	1điểm
	0,5điểm
	1điểm
	0,5điểm
	1điểm
	1điểm
	0,5điểm
	0,5 điểm


          Câu 4: (M1,1 điểm) a. Cộng hòa... Việt Nam.              b. Cờ đỏ sao vàng.
                                         c.Tiến quân ca.                              d. Hà Nội

           Câu 11:(M3,1điểm) Nông nghiệp; lúa gạo, lúa mì, bông, cao su, cây ăn quả, cà phê; trâu, bò, lợn, gia cầm; hải sản; công nghiệp, khoáng sản;
           II. Phần tự luận:  2điểm

Câu 6: (M3,1 điểm) Vì nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một trong những công trình thuỷ điện lớn bậc nhất ở châu Á. Nhờ đập ngăn lũ Hoà Bình, đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi nhữne trận lũ lụt khủng khiếp. Từ Hoà Bình, dòng điện đã về tới mọi miền Tổ quốc.

Câu 12: (M4, 1điểm) Vì lãnh thổ châu Mĩ trải dài từ phần cực Bắc đến phần cực Nam.
	
Duyệt BGH
	                Ea Siên, ngày 24/6/2020

                   KT ra đề

Nguyễn Thị Quý


